
Vốn từ nguồn ngân 

sách
Vốn ngoài ngân sách

(1) (2) (3) (4) (5)  (6) (7) (8) (9)

I

1 

Ban QLDA ĐTXD 

công trình giao thông 

tỉnh Bắc Kạn

Dự án Xây dựng tuyến 

đường thành phố Bắc Kạn - 

 hồ Ba Bể kết nối sang Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Xã Nam Cường, 

xã Xuân Lạc 

Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 

của HĐND tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư 

dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc 

Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, tỉnh 

Tuyên Quang

685.000 50.000.000.000         

2 UBND xã Đồng Lạc Nhà văn hóa xã Đồng Lạc Xã Đồng Lạc

Quyết định số 2871/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 

năm 2022 của UBND huyện Chợ Đồn về việc 

phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 

2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc 

gia (lần 1);

200 39.000.000                

3 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Chợ Đồn

Đầu tư đường lưới điện 

Quốc gia thôn Bản Khắt, 

xã Quảng Bạch, huyện 

Chợ Đồn

Xã Quảng Bạch

Văn bản số 1088/UBND-TCKH ngày 03/6/2022 

của UBND huyện Chợ Đồn; Văn bản số 

884/UBND-VP ngày 12/5/2022 của UBND 

huyện Chợ Đồn 

300 49.500.000                

4

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Chợ Đồn

Đầu tư đường điện Quốc 

gia thôn Vằng Doọc, xã 

Bình Trung, huyện Chợ 

Đồn

Xã Bình Trung

Quyết định số 2674/QĐ-UBND ngày 22/8/2022 

của UBND huyện Chợ Đồn về việc phê duyệt 

Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình

750 114.750.000              

5

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Chợ Đồn

Đường điện thôn Cốc 

Sloong, thôn Pù Lùng II, 

xã Xuân Lạc, huyện Chợ 

Đồn

Xã Xuân Lạc

Quyết định số 2672/QĐ-UBND ngày 22/8/2022 

của UBND huyện Chợ Đồn  về việc phê duyệt 

Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình

730 113.100.000              

Biểu số 01

 DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2023

(Kèm theo Tờ trình số             /TTr-UBND ngày       tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Nguồn vốn cấp cho việc bổi thường GPMB 

(đồng)

Ghi chú

 Dự kiến diện 

tích sử dụng 

đất (m2) 

Căn cứ pháp lýTên công trình, dự ánTên tổ chức/đơn vịSTT

Địa điểm (xã, 

phường, thị 

trấn)

HUYỆN CHỢ ĐỒN



Vốn từ nguồn ngân 

sách
Vốn ngoài ngân sách

Nguồn vốn cấp cho việc bổi thường GPMB 

(đồng)

Ghi chú

 Dự kiến diện 

tích sử dụng 

đất (m2) 

Căn cứ pháp lýTên công trình, dự ánTên tổ chức/đơn vịSTT

Địa điểm (xã, 

phường, thị 

trấn)

6 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Chợ Đồn

Trường tiểu học Quảng 

Bạch, huyện Chợ Đồn
Xã Quảng Bạch

Quyết định số 2871/QĐ-UBND ngày 08/9/2022 

của UBND huyện Chợ Đồn về việc phân bổ kế 

hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2022 thực hiện 

các Chương trình mục tiêu Quốc gia (lần 1);

                  500   75.000.000                

7 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Chợ Đồn

Trường tiểu học Bằng 

Lãng huyện Chợ Đồn
Xã Bằng Lãng

 Quyết định số 3938/QĐ-UBND ngày 28/8/202 

của UBND huyện Chợ Đồn về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư dự án Trường tiểu học Bằng 

Lãng huyện Chợ Đồn

               7.400   1.110.000.000           

8 

Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Chợ Đồn

Dự án Đường lên đỉnh 

Phja Vỳ

Thị trấn Bằng 

Lũng

 Quyết định số 1921/QĐ-UBND ngày 07/6/2022 

của UBND huyện Chợ Đồn về việc ban hành 

chương trình hành động triển khai thực hiên 

Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 12 tháng 8 năm 

2021 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về phát triển du lịch 

tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025, định hướng 

đến năm 2030; Thông báo số 547-TB/HU ngày 

03/6/2022 của Huyện ủy Chợ Đồn về nội dung 

cuộc họp Ban Thường vụ Huyện ủy

               3.500   150.000.000

9 

Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Chợ Đồn

Dự án mở rộng Bó Cốc 

Liềng

Thị trấn Bằng 

Lũng

 Quyết định số 1921/QĐ-UBND ngày 07/6/2022 

của UBND huyện Chợ Đồn về việc ban hành 

chương trình hành động triển khai thực hiên 

Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 12 tháng 8 năm 

2021 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về phát triển du lịch 

tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025, định hướng 

đến năm 2030; Thông báo số 547-TB/HU ngày 

03/6/2022 của Huyện ủy Chợ Đồn về nội dung 

cuộc họp Ban Thường vụ Huyện ủy

               3.500   350.000.000



Vốn từ nguồn ngân 

sách
Vốn ngoài ngân sách

Nguồn vốn cấp cho việc bổi thường GPMB 

(đồng)

Ghi chú

 Dự kiến diện 

tích sử dụng 

đất (m2) 

Căn cứ pháp lýTên công trình, dự ánTên tổ chức/đơn vịSTT

Địa điểm (xã, 

phường, thị 

trấn)

10 

Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Chợ Đồn

Hạng mục công trình thiết 

yếu phục vụ hoạt động du 

lịch cộng đồng tại thôn 

Bản Loàn, xã Yên Thịnh, 

huyện Chợ Đồn

Xã Yên Thịnh

Thông báo số 2034/TB-UBND ngày 20/9/2022 

của UBND huyện Chợ Đồn Thông báo Kết luận 

nội dung cuộc họp giao ban Thường trực UBND 

huyện tháng 9 năm 2023

               7.500   230.000.000

11 

Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Chợ Đồn

Trường Mầm non Yên 

Phong, huyện Chợ Đồn, 

tỉnh Bắc Kạn

Xã Yên Phong

Thông báo số 2246/TB-UBND ngày 12/10/2022 

của UBND huyện Chợ Đồn Thông báo Kết luận 

nội dung cuộc họp giao ban Thường trực UBND 

huyện tháng 10 năm 2023

               1.000   250.000.000

12 
Sở Giao thông vận tải 

tỉnh Bắc Kạn

Sửa chữa, cải tạo điểm mất 

ATGT tại Km46+700, 

QL.3C, tỉnh Bắc Kạn

Xã Nghĩa Tá

Quyết định số 215/QĐ-CĐBVN ngày 

07/10/2022 của Cục Đường bộ Việt Nam về phê 

duyệt báo cáo Kinh tế kỹ thuật xây dựng công 

trình: Sửa chữa , cải tạo điểm mất ATGT tại 

Km46+700, QL.3C, tỉnh Bắc Kạn

               4.000   497.200.000

13

UBND huyện Chợ 

Đồn (Đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư thực 

hiện dự án có sử dụng 

đất theo quy định tại 

Nghị định số 

25/2020/NĐ-CP ngày

28/02/2020 của Chính 

phủ.)

Khu đô thị mới tại tổ 9, thị 

trấn Bằng Lũng, huyện 

Chợ Đồn

Thị trấn Bằng 

Lũng

Quyết định số 1051/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 

của UBND huyện Chợ Đồn về việc phê duyệt 

Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án khu 

đô thị mới tại Tổ 9, thị trấn Bằng Lũng, huyện 

Chợ Đồn; Văn bản số 416/UBND-KT&HT ngày 

07/9/2022 của UBND huyện Chợ Đồn đề xuất 

dự án đầu tư.

             80.624   10.291.155.000          



Vốn từ nguồn ngân 

sách
Vốn ngoài ngân sách

Nguồn vốn cấp cho việc bổi thường GPMB 

(đồng)

Ghi chú

 Dự kiến diện 

tích sử dụng 

đất (m2) 

Căn cứ pháp lýTên công trình, dự ánTên tổ chức/đơn vịSTT

Địa điểm (xã, 

phường, thị 

trấn)

14

UBND huyện Chợ 

Đồn (Đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư thực 

hiện dự án có sử dụng 

đất theo quy định tại 

Nghị định số 

25/2020/NĐ-CP ngày

28/02/2020 của Chính 

phủ.)

Dụ án Cụm dân cư

trung tâm xã Nam Cường, 

huyện Chợ Đồn

Xã Nam Cường

Quyết định số 2091/QĐ-UBND ngày 22/6/2022 

của UBND huyện Chợ Đồn về việc phê duyệt 

Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Cụm 

dân cư trung tâm xã Nam Cường, huyện Chợ 

Đồn

             47.520   16.213.914.000

15

Công ty TNHH MTV 

Kim loại màu Bắc 

Kạn-TMC

Mặt bằng cửa lò Khuổi 

Khem I
Xã Đồng Lạc

Giấy phép khai thác khoáng sản số 09/GP-

BTNMT ngày 17/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường

               2.100   315.000.000

           844.624          52.978.550.000,0          26.820.069.000,0   

II

1
Công ty Cổ phần 

khoáng sản Bắc Kạn

Cụm Công nghiệp Thanh 

Thịnh
Xã Thanh Thịnh

Quyết định số 2140/QĐ-UBND ngày 

04/11/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc  

thành lập Cụm công nghiệp Thanh Thịnh, huyện 

Chợ Mới

500.000          65.000.000.000            

500.000          65.000.000.000          

III

1

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Na Rì

Xây dựng bãi rác xã Trần 

Phú, huyện Na Rì
Xã Trần Phú

Quyết định số 1903/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 

của UBND huyện Na Rì về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng 

bãi rác xã Trần Phú, huyện Na Rì

             15.000   2.000.000.000

HUYỆN CHỢ MỚI

HUYỆN NA RÌ

Tổng

Tổng



Vốn từ nguồn ngân 

sách
Vốn ngoài ngân sách

Nguồn vốn cấp cho việc bổi thường GPMB 

(đồng)

Ghi chú

 Dự kiến diện 

tích sử dụng 

đất (m2) 

Căn cứ pháp lýTên công trình, dự ánTên tổ chức/đơn vịSTT

Địa điểm (xã, 

phường, thị 

trấn)

2

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Na Rì

Đường liên thôn Nà Lẹng - 

Nà Hin thị trấn Yến Lạc, 

huyện Na Rì

Thị trấn Yến Lạc

Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 

của UBND huyện Na Rì về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư xây dựng công trình: Đường liên 

thôn Nà Lẹng - Nà Hin thị trấn Yến Lạc, huyện 

Na Rì

               2.000   1.000.000.000

3 
Sở Giao thông vận tải 

tỉnh Bắc Kạn

Sửa chữa cải tạo điểm mất 

ATGT đoạn Km 

254+150–Km 254+400, 

Km 267+300–Km  

267+900; Km 

270+00–Km 270+800, 

QL.279, tỉnh Bắc Kạn

Các xã Sơn 

Thành, Kim Hỷ

Quyết định số 738/QĐ-CĐBVN ngày 

27/10/2022 của Cục Đường bộ Việt Nam về phê 

duyệt báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công 

trình: Sửa chữa cải tạo điểm mất ATGT đoạn 

Km 254+150–Km 254+400, Km 267+300–Km 

267+900; Km 270+00–Km 270+800, QL.279, 

tỉnh Bắc Kạn

             31.500   1.980.000.000

48.500            4.980.000.000           -                              

IV

1 

Ban QLDA ĐTXD 

công trình giao thông 

tỉnh Bắc Kạn

Dự án Xây dựng tuyến 

đường thành phố Bắc Kạn - 

 hồ Ba Bể kết nối sang Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Các xã: Quảng 

Khê, Hoàng Trĩ, 

Nam Mẫu 

Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 

của HĐND tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư 

dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc 

Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, tỉnh 

Tuyên Quang

           340.000   25.000.000.000

           340.000   25.000.000.000 0

V

1

Ban Quản lý dự án 

Đầu tư và xây dựng 

huyện Bạch Thông

Sân vận động huyện Bạch 

Thông, tỉnh Bắc Kạn

Thị Trấn Phủ 

Thông

Nghị quyết số 59/NQ - HĐND ngày 26/10/2021 

của HĐND huyện Bạch Thông về chủ trương 

đầu tư dự án Xây dựng sân vận động huyện 

Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

34.000            10.000.000.000 -                               

Tổng

HUYỆN BA BỂ

HUYỆN BẠCH THÔNG

Tổng



Vốn từ nguồn ngân 

sách
Vốn ngoài ngân sách

Nguồn vốn cấp cho việc bổi thường GPMB 

(đồng)

Ghi chú

 Dự kiến diện 

tích sử dụng 

đất (m2) 

Căn cứ pháp lýTên công trình, dự ánTên tổ chức/đơn vịSTT

Địa điểm (xã, 

phường, thị 

trấn)

2
Công ty điện lực Bắc 

Kạn

Cải tạo, CQ, giảm bán kính 

cấp điện khu vực xã Vi 

Hương, Sỹ Bình, huyện 

Bạch Thông, phường Sông 

Cầu, thành phố Bắc Kạn

Xã Vi Hương, 

xã Sỹ Bình

Quyết định số 574/QĐ-PCBK ngày 08/6/2022 

của Công ty Điện lực Bắc Kạn về việc phê duyệt 

phương án đầu tư xây dựng

550                 150.000.000

3
Sở Giao thông vận tải 

tỉnh Bắc Kạn

Sửa chữa, khắc phục kè ta 

luy âm tại Km149+620 

QL3B tỉnh Bắc Kạn

Xã Quang Thuận

Quyết định số 3509/QĐ-TCĐBVN ngày 

05/9/2022 của Tổng Cục đường bộ Việt Nam về 

việc cho phép chuẩn bị đầu tư công trình: Sửa 

chữa, khắc phục kè ta luy âm tại Km149+620 

QL3B tỉnh Bắc Kạn

4.000              352.600.000 -                               

4
Sở Giao thông vận tải 

tỉnh Bắc Kạn

Sửa chữa khắc phục kè 

taluy âm tại Km149+800, 

Km152+350, Km163+900, 

Km164+400 QL.3B

Xã Quang 

Thuận, xã 

Dương Phong

Quyết định số 3032/QĐ-TCĐBVN ngày 

26/7/2022 của Tổng Cục đường Bộ Việt Nam về 

việc cho phép chuẩn bị đầu tư công trình sửa 

chữa năm 2023

4.000              444.000.000 -                               

5

Ban Quản lý dự án 

Đầu tư và xây dựng 

huyện Bạch Thông

Xây dựng Trung tâm văn 

hóa thể thao huyện đạt 

chuẩn

thị trấn phủ 

thông

Quyết định số 7263/UBND-TH ngày 

31/10/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về triển 

khai thực hiện nội dung hỗ trợ Chương trình 

MTQG xây dựng Nông thôn Mới

12.000            4.000.000.000

54.550            14.796.600.000 150.000.000,0

VI

1

Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Pác Nặm

Đường từ nhà họp thôn - 

Kéo Kạch, thôn Nà Lẩy, xã 

Bộc Bố

Xã Bộc Bố

Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 02/8/2022 

của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giao thực hiện 

kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách 

nhà nước giai đoạn 2021-2025 và giao dự toán 

vốn đầu tư phát triển năm 2022 thực hiện các 

trương trình mục tiêu quốc gia

13.000            390.000.000

HUYỆN PÁC NẶM

Tổng



Vốn từ nguồn ngân 

sách
Vốn ngoài ngân sách

Nguồn vốn cấp cho việc bổi thường GPMB 

(đồng)

Ghi chú

 Dự kiến diện 

tích sử dụng 

đất (m2) 

Căn cứ pháp lýTên công trình, dự ánTên tổ chức/đơn vịSTT

Địa điểm (xã, 

phường, thị 

trấn)

2

Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Pác Nặm

Đường Nà Hoi - Thôm 

Niêng, xã Bộc Bố, huyện 

Pác Nặm

Xã Bộc Bố

Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 02/8/2022 

của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giao thực hiện 

kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách 

nhà nước giai đoạn 2021-2025 và giao dự toán 

vốn đầu tư phát triển năm 2022 thực hiện các 

trương trình mục tiêu quốc gia

65.000            350.000.000

3

Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Pác Nặm

Đường nội thôn Khâu 

Phảng, xã Bộc Bố, huyện 

Pác Nặm

Xã Bộc Bố

Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 02/8/2022 

của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giao thực hiện 

kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách 

nhà nước giai đoạn 2021-2025 và giao dự toán 

vốn đầu tư phát triển năm 2022 thực hiện các 

trương trình mục tiêu quốc gia

15.000            100.000.000

4

Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Pác Nặm

Đường An Thắng - Bằng 

Thành, huyện Pác Nặm 

(giai đoạn 1)

Xã An Thắng

Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 02/8/2022 

của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giao thực hiện 

kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách 

nhà nước giai đoạn 2021-2025 và giao dự toán 

vốn đầu tư phát triển năm 2022 thực hiện các 

trương trình mục tiêu quốc gia

100.000          2.100.000.000

5

Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Pác Nặm

Trường Tiểu học Bằng 

Thành I, huyện PácNặm
Xã Bằng Thành

Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 02/8/2022 

của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giao thực hiện 

kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách 

nhà nước giai đoạn 2021-2025 và giao dự toán 

vốn đầu tư phát triển năm 2022 thực hiện các 

trương trình mục tiêu quốc gia

1.200              350.000.000



Vốn từ nguồn ngân 

sách
Vốn ngoài ngân sách

Nguồn vốn cấp cho việc bổi thường GPMB 

(đồng)

Ghi chú

 Dự kiến diện 

tích sử dụng 

đất (m2) 

Căn cứ pháp lýTên công trình, dự ánTên tổ chức/đơn vịSTT

Địa điểm (xã, 

phường, thị 

trấn)

6

Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Pác Nặm

Đường Cốc Lải - Ta Đào, 

xã Cao Tân, huyện Pác 

Nặm

Xã Cao Tân

Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 02/8/2022 

của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giao thực hiện 

kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách 

nhà nước giai đoạn 2021-2025 và giao dự toán 

vốn đầu tư phát triển năm 2022 thực hiện các 

trương trình mục tiêu quốc gia

60.000            650.000.000

7

Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Pác Nặm

Trường Tiểu học Cổ Linh, 

huyện Pác Nặm
Xã Cổ Linh

Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 02/8/2022 

của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giao thực hiện 

kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách 

nhà nước giai đoạn 2021-2025 và giao dự toán 

vốn đầu tư phát triển năm 2022 thực hiện các 

trương trình mục tiêu quốc gia

1.500              300.000.000

8

Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Pác Nặm

Đường Nặm Sai - Khên 

Lên, xã Công Bằng
Xã Công Bằng

Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 02/8/2022 

của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giao thực hiện 

kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách 

nhà nước giai đoạn 2021-2025 và giao dự toán 

vốn đầu tư phát triển năm 2022 thực hiện các 

trương trình mục tiêu quốc gia

65.000            350.000.000

9

Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Pác Nặm

Đường Khuổi Thao - Cốc 

Ngỏa
Xã Nghiên Loan

Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 02/8/2022 

của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giao thực hiện 

kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách 

nhà nước giai đoạn 2021-2025 và giao dự toán 

vốn đầu tư phát triển năm 2022 thực hiện các 

trương trình mục tiêu quốc gia

19.700            200.000.000



Vốn từ nguồn ngân 

sách
Vốn ngoài ngân sách

Nguồn vốn cấp cho việc bổi thường GPMB 

(đồng)

Ghi chú

 Dự kiến diện 

tích sử dụng 

đất (m2) 

Căn cứ pháp lýTên công trình, dự ánTên tổ chức/đơn vịSTT

Địa điểm (xã, 

phường, thị 

trấn)

10

Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Pác Nặm

Trường Phổ thông trung 

học bán trú Trung học cơ 

sở  Nghiên Loan, huyện 

Pác Nặm

Xã Nghiên Loan

Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 02/8/2022 

của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giao thực hiện 

kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách 

nhà nước giai đoạn 2021-2025 và giao dự toán 

vốn đầu tư phát triển năm 2022 thực hiện các 

trương trình mục tiêu quốc gia

10.000            1.400.000.000

11

Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Pác Nặm

Đường Hồng Mú xã Giáo 

Hiệu - Slam Vè xã Nhạn 

Môn

Xã Giáo Hiệu, 

Nhạn Môn

Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 02/8/2022 

của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giao thực hiện 

kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách 

nhà nước giai đoạn 2021-2025 và giao dự toán 

vốn đầu tư phát triển năm 2022 thực hiện các 

trương trình mục tiêu quốc gia

75.000            380.000.000

12

Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Pác Nặm

Đường Khu tái định cư 

Hồng Mú (Đoạn 2), xã 

Giáo Hiệu

Xã Giáo Hiệu

Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 02/8/2022 

của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giao thực hiện 

kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách 

nhà nước giai đoạn 2021-2025 và giao dự toán 

vốn đầu tư phát triển năm 2022 thực hiện các 

trương trình mục tiêu quốc gia

45.000            380.000.000

13

Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Pác Nặm

Đường Cọn Luông - Mùi 

Trị, xã Xuân La
Xã Xuân La

Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 02/8/2022 

của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giao thực hiện 

kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách 

nhà nước giai đoạn 2021-2025 và giao dự toán 

vốn đầu tư phát triển năm 2022 thực hiện các 

trương trình mục tiêu quốc gia

45.000            300.000.000



Vốn từ nguồn ngân 

sách
Vốn ngoài ngân sách

Nguồn vốn cấp cho việc bổi thường GPMB 

(đồng)

Ghi chú

 Dự kiến diện 

tích sử dụng 

đất (m2) 

Căn cứ pháp lýTên công trình, dự ánTên tổ chức/đơn vịSTT

Địa điểm (xã, 

phường, thị 

trấn)

14

Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Pác Nặm

Đường Khâu Tậu Nghiên 

Loan - Khâu Bút xã Cao 

Thượng

Xã Nghiên Loan

Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 02/8/2022 

của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giao thực hiện 

kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách 

nhà nước giai đoạn 2021-2025 và giao dự toán 

vốn đầu tư phát triển năm 2022 thực hiện các 

trương trình mục tiêu quốc gia

30.000            250.000.000

15

Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Pác Nặm

Mở mới đường Khuổi 

Làng Thượng đi Mùi Trị

Các xã: An 

Thắng, Xuân La

Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 02/8/2022  

của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giao thực hiện 

kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách 

nhà nước giai đoạn 2021-2025 và giao dự toán 

vốn đầu tư phát triển năm 2022 thực hiện các 

trương trình mục tiêu quốc gia

40.000            250.000.000

16

Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Pác Nặm

Đường Tân Hợi - Nà Buốc, 

xã An Thắng
Xã An Thắng

Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 02/8/2022 

của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giao thực hiện 

kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách 

nhà nước giai đoạn 2021-2025 và giao dự toán 

vốn đầu tư phát triển năm 2022 thực hiện các 

trương trình mục tiêu quốc gia

20.000            150.000.000

17

Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Pác Nặm

Đường Trung tâm thôn 

Nặm Khiếu - Ổng Théc, xã 

Nhạn Môn

Xã Nhạn Môn

Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 02/8/2022 

của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giao thực hiện 

kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách 

nhà nước giai đoạn 2021-2025 và giao dự toán 

vốn đầu tư phát triển năm 2022 thực hiện các 

trương trình mục tiêu quốc gia

12.000            30.000.000



Vốn từ nguồn ngân 

sách
Vốn ngoài ngân sách

Nguồn vốn cấp cho việc bổi thường GPMB 

(đồng)

Ghi chú

 Dự kiến diện 

tích sử dụng 

đất (m2) 

Căn cứ pháp lýTên công trình, dự ánTên tổ chức/đơn vịSTT

Địa điểm (xã, 

phường, thị 

trấn)

18

Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Pác Nặm

Đường Khuổi Lạc xã Nhạn 

Môn
Xã Nhạn Môn

Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 02/8/2022 

của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giao thực hiện 

kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách 

nhà nước giai đoạn 2021-2025 và giao dự toán 

vốn đầu tư phát triển năm 2022 thực hiện các 

trương trình mục tiêu quốc gia

8.000              30.000.000

19

Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Pác Nặm

Đường nhà ông Vần - 

Trường học Slam Vè xã 

Nhạn Môn

Xã Nhạn Môn

Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 02/8/2022 

của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giao thực hiện 

kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách 

nhà nước giai đoạn 2021-2025 và giao dự toán 

vốn đầu tư phát triển năm 2022 thực hiện các 

trương trình mục tiêu quốc gia

8.000              15.000.000

20

Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Pác Nặm

Đường Pù Đồn - Khuổi 

Chẩu (Đoạn 2) thôn Nà 

Phẩn, xã Bộc Bố

Xã Bộc Bố

Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 02/8/2022 

của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giao thực hiện 

kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách 

nhà nước giai đoạn 2021-2025 và giao dự toán 

vốn đầu tư phát triển năm 2022 thực hiện các 

trương trình mục tiêu quốc gia

13.000            40.000.000

21

Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Pác Nặm

Đường Khuổi Trà thôn Nà 

Phầy, xã Bộc Bố 
Xã Bộc Bố

Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 02/8/2022 

của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giao thực hiện 

kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách 

nhà nước giai đoạn 2021-2025 và giao dự toán 

vốn đầu tư phát triển năm 2022 thực hiện các 

trương trình mục tiêu quốc gia

8.000              20.000.000



Vốn từ nguồn ngân 

sách
Vốn ngoài ngân sách

Nguồn vốn cấp cho việc bổi thường GPMB 

(đồng)

Ghi chú

 Dự kiến diện 

tích sử dụng 

đất (m2) 

Căn cứ pháp lýTên công trình, dự ánTên tổ chức/đơn vịSTT

Địa điểm (xã, 

phường, thị 

trấn)

22

Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Pác Nặm

Trường Tiểu học Xuân La 

(Nhà hiệu bộ)
Xã Xuân La

Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 02/8/2022 

của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giao thực hiện 

kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách 

nhà nước giai đoạn 2021-2025 và giao dự toán 

vốn đầu tư phát triển năm 2022 thực hiện các 

trương trình mục tiêu quốc gia

1.400              80.000.000

23 UBND xã Công Bằng Nhà văn hóa thôn Nặm Cáp Xã Công Bằng

Công văn số 1307/UBND-TCKH ngày 

22/8/2022 của UBND huyện Pác Nặm về việc 

giao danh mục các dự án, chương trình thuộc 

các Chương trình MTQG năm 2022 cho các cơ 

quan, đơn vị và UBND các xã làm chủ đầu tư; 

Quyết định số 3286/QĐ-UBND ngày 

26/10/2022 của UBND huyện Pác Nặm về việc 

phân bổ vốn đầu tư phát triển thực hiện các 

Chương trình MTQG năm 2022

500                 75.000.000

24 UBND xã Xuân La
Nhà văn hóa xã Xuân La, 

huyện Pác Nặm
Xã Xuân La

Công văn số 1307/UBND-TCKH ngày 

22/8/2022 của UBND huyện Pác Nặm về việc 

giao danh mục các dự án, chương trình thuộc 

các Chương trình MTQG năm 2022 cho các cơ 

quan, đơn vị và UBND các xã làm chủ đầu tư; 

Quyết định số 3286/QĐ-UBND ngày 

26/10/2022 của UBND huyện Pác Nặm về việc 

phân bổ vốn đầu tư phát triển thực hiện các 

Chương trình MTQG năm 2022

1.000              150.000.000

657.300          8.340.000.000,0        -                              

VII

1
Công ty Điện lực Bắc 

Kạn

Tự động hóa mạch vòng 

trung áp lộ 471-474  và 

472-473 trạm E26.1

  Phường Phùng 

Chí Kiên và 

Phường Đức 

Xuân

Quyết định số 567/QĐ-PCBK ngày 08/6/2022 

của Công ty Điện lực Bắc Kạn về việc phê duyệt 

phương án đầu tư xây dựng

                  150                    50.000.000   

Tổng

THÀNH PHỐ BẮC KẠN



Vốn từ nguồn ngân 

sách
Vốn ngoài ngân sách

Nguồn vốn cấp cho việc bổi thường GPMB 

(đồng)

Ghi chú

 Dự kiến diện 

tích sử dụng 

đất (m2) 

Căn cứ pháp lýTên công trình, dự ánTên tổ chức/đơn vịSTT

Địa điểm (xã, 

phường, thị 

trấn)

2
Công ty Điện lực Bắc 

Kạn

Cải tạo, CQT, giảm bán 

kính cấp điện khu vực xã 

Vi Hương, Sỹ Bình, huyện 

Bạch Thông, phường Sông 

Cầu

Phường Sông 

Cầu, xã Dương 

Quang

Quyết định số 574/QĐ-PCBK ngày 08/6/2022 

của Công ty Điện lực Bắc Kạn về việc phê duyệt 

phương án đầu tư xây dựng

                  310   100.000.000

3
Công ty Điện lực Bắc 

Kạn

Cải tạo, nâng cấp đường 

dây 35kV lộ 373 trạm 

E26.1 đoạn từ máy cắt xuất 

tuyến đến vị trí 62

Các Phường: 

Nguyễn Thị 

Minh Khai, 

Huyền Tụng, 

Sông Cầu, 

Phùng Chí Kiên, 

Xuất Hóa; các 

xã: Nông 

Thượng, Dương 

Quang

Quyết định số 572/QĐ-PCBK ngày 08/6/2022 

của Công ty Điện lực Bắc Kạn về việc phê duyệt 

phương án đầu tư xây dựng

               1.600   300.000.000

               2.060   0 450.000.000Tổng
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